
Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN LỚP 9A6
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 10 9.0 8.0 7.0 9.0 8.0 8.4 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tương đối tốt vào bài
thực hành, chăm chỉ, tích cực
trong học tập.

2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 5.0 6.0 6.0 5.0 3.5 1.0 3.6 Em rất lười học, ỷ lại, không
tập trung trong giờ học, cần
phải tích cực hơn.3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 10 9.0 7.0 6.0 8.0 6.0 7.3 Trong giờ học em luôn tích
cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 7.0 8.1 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tương đối tốt vào bài
thực hành, chăm chỉ, tích cực
trong học tập.

5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 5.0 6.0 7.0 5.0 6.0 6.0 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 9.0 7.0 8.0 6.0 9.0 5.5 7.2 Trong giờ học em luôn tích
cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.

7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 9.0 9.0 8.0 7.0 6.0 8.5 7.8 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tương đối tốt vào bài
thực hành, chăm chỉ, tích cực
trong học tập.

8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 6.0 6.0 7.0 5.0 4.0 2.0 4.2 Em rất lười học, ỷ lại, không
tập trung trong giờ học, cần
phải tích cực hơn.9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 6.0 7.0 7.0 5.0 9.0 5.5 6.6 Trong giờ học em luôn tích
cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.

10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 4.5 6.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 3.5 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 8.0 8.0 8.0 7.0 9.0 6.5 7.6 Trong giờ học em luôn tích
cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 6.0 6.0 8.0 5.0 6.0 5.0 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 6.0 6.0 7.0 7.0 3.0 2.5 4.4 Em rất lười học, ỷ lại, không
tập trung trong giờ học, cần
phải tích cực hơn.15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 8.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.5 8.3 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tương đối tốt vào bài
thực hành, chăm chỉ, tích cực
trong học tập.

16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 6.0 6.0 7.0 5.0 1.0 2.5 3.7 Em rất lười học, ỷ lại, không
tập trung trong giờ học, cần
phải tích cực hơn.17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 6.5 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 6.0 6.0 6.0 5.0 2.0 2.0 3.7 Em rất lười học, ỷ lại, không
tập trung trong giờ học, cần
phải tích cực hơn.19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 9.0 8.0 7.0 5.0 9.0 9.0 8.2 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tương đối tốt vào bài
thực hành, chăm chỉ, tích cực
trong học tập.

20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 4.5 6.6 Trong giờ học em luôn tích
cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.

21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 8.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.1 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tương đối tốt vào bài
thực hành, chăm chỉ, tích cực
trong học tập.

22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 9.0 7.0 8.0 7.0 9.0 7.0 7.8 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tương đối tốt vào bài
thực hành, chăm chỉ, tích cực
trong học tập.

23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 9.0 7.0 8.0 6.0 9.0 8.5 8.2 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tương đối tốt vào bài
thực hành, chăm chỉ, tích cực
trong học tập.

24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 6.5 7.1 Trong giờ học em luôn tích
cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 4.5 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 6.0 6.0 5.0 5.0 7.0 3.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 7.0 7.0 7.0 6.0 3.0 2.0 4.3 Em rất lười học, ỷ lại, không
tập trung trong giờ học, cần
phải tích cực hơn.28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 8.0 7.0 7.0 6.0 7.0 8.0 7.3 Trong giờ học em luôn tích
cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.

29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 6.0 5.0 6.0 5.0 2.0 2.0 3.6 Em rất lười học, ỷ lại, không
tập trung trong giờ học, cần
phải tích cực hơn.30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 10 7.0 7.0 8.0 9.0 8.5 8.4 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tương đối tốt vào bài
thực hành, chăm chỉ, tích cực
trong học tập.

31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 6.0 7.0 8.0 6.0 8.0 6.5 6.9 Trong giờ học em luôn tích
cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.

32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 6.0 7.0 7.0 5.0 8.0 7.5 7.1 Trong giờ học em luôn tích

cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.

34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 6.0 7.0 5.0 7.0 8.0 6.0 6.6 Trong giờ học em luôn tích
cực xây dựng bài học, soạn bài
và thực hành đầy đủ, nghiêm
túc.Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 15 7 14 5 15 8 7
% 45% 21% 42% 15% 45% 24% 21%

Khá
SL 3 15 13 9 4 7 12
% 9% 45% 39% 27% 12% 21% 36%

Trung bình
SL 15 11 6 19 7 6 7
% 45% 33% 18% 58% 21% 18% 21%

Yếu
SL 0 0 0 0 2 4 7
% 0% 0% 0% 0% 6% 12% 21%

Kém
SL 0 0 0 0 5 8 0
% 0% 0% 0% 0% 15% 24% 0%

Trên Trung bình
SL 33 33 33 33 26 21 26



% 100% 100% 100% 100% 79% 64% 79%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 9A6
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 9.0 9.0 9.0 10 6.0 8.0 8.1 Ý thức học tập tốt, hăng hái
phát biểu xây dựng bài trong
các giờ học.2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 7.0 6.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.4 Ý thức học tập chưa cao, chưa
chăm chỉ và chú ý trong các
giờ học.3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.1 Ngoan, chăm chỉ và cần cố
gắng hơn nữa.

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 6.0 5.0 7.0 6.5 4.0 3.5 4.8 Chưa thực sự chú ý và chăm
chỉ trong các giờ học.

5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 7.0 4.0 3.0 7.0 3.0 5.0 4.7 Ý thức học tập chưa cao, chưa
chăm chỉ trong việc học ở lớp
và làm bài tập về nhà.6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 5.0 7.0 4.0 7.0 5.0 4.5 5.2 Có ý thức tương đối tốt về học
tập và cần chú ý hơn nữa trong
các giờ học.7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 8.0 8.0 4.0 7.0 5.5 6.0 6.2 Có ý thức tương đối tốt về học
tập và cần phát huy hơn nữa.

8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 2.0 2.1 Ý thức chủ động trong học tập
chưa tốt, lười suy nghĩ, không
chú ý trong các giờ học.9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 2.8 Ý thức học tập chưa cao, chưa
chủ động tích cực trong các
giờ học cũng như học bài ở
nhà.

10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 1.0 7.0 4.0 8.0 2.0 2.0 3.3 Ý thức học tập chưa cao, chưa
chú ý và ghi chép bài trong các
giờ học.11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 1.0 2.0 1.0 4.0 2.0 2.5 2.2 Ý thức học tập chưa cao, chưa
chú ý nghe giảng và ghi chép
bài trong các giờ học.12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 8.0 6.0 9.0 8.0 7.0 7.5 7.5 Chăm ngoan, ý thức học tập
tốt, luôn sôi nổi tích cực trong
các giờ học.13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 4.0 4.0 3.0 7.0 5.5 3.0 4.2 Còn thụ động, chưa có sự cố
gắng trong học tập.

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 7.0 3.0 2.0 4.0 2.5 2.0 3.0 Ý thức học tập chưa cao, chưa
chú ý trong các giờ học và
hoàn thành bài tập về nhà.15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 7.0 5.0 8.0 9.5 3.5 4.5 5.6 Học được nhưng còn lơ là
chưa thực sự chú tâm vào học,
em cần cố gắng nhiều hơn.16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.1 Ý thức học tập chưa tốt, chưa
chú ý và chép bài đầy đủ trong
các giờ học.17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 2.0 3.0 2.0 6.0 4.5 3.5 3.6 Ý thức học tập chưa tốt, ít chú
ý học tập và xây dựng bài.

18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 5.0 2.0 3.0 4.0 2.5 2.0 2.8 Chưa có sự tích cực chủ động
trong học tập. Em cần cố gắng
nỗ lực nhiều hơn.19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 5.0 6.0 6.0 7.0 4.0 5.0 5.2 Ý thức học tập tương đối tốt.
Cần cố gắng hơn nữa.

20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 5.0 4.0 3.0 4.0 4.5 3.5 3.9 Chưa có ý thức cao trong học
tập, cần chăm chỉ nhiều hơn.

21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 9.0 8.0 8.0 10 6.5 8.0 8.0 Ngoan, tích cực trong học tập.
Sôi nổi trong các giờ học và
hoàn thành tốt nhiệm vụ về
nhà.

22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 8.0 8.0 9.0 10 7.5 8.0 8.2 Học tốt, luôn tích cực trong
các giờ học.

23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 7.0 7.0 5.0 5.0 3.0 4.5 4.8 Ngoan, chăm chỉ nhưng kết
quả học tập chưa cao. Em cần
cố gắng nhiều hơn.24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 7.0 5.0 6.0 8.0 5.0 3.0 5.0 Ý thức học tập tương đối tốt.

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 5.0 7.0 5.0 5.5 4.5 4.5 5.0 Ý thức học tập tương đối tốt.

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 1.0 4.0 4.0 3.0 1.5 1.5 2.2 Chưa có ý thức cao trong học
tập, chưa chú ý nghe giảng và
ghi chép bài trong các giờ học.27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 1.0 2.0 2.0 7.0 1.0 1.5 2.1 Chưa có ý thức cao trong học
tập, chưa chú ý nghe giảng và
ghi chép bài trong các giờ học.28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 5.0 4.0 6.0 7.0 3.0 3.0 4.1 Chưa có ý thức cao trong học
tập, chưa chú ý nghe giảng và
ghi chép bài trong các giờ học.29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 1.0 0.0 3.0 3.0 1.5 1.5 1.6 Chưa có ý thức cao trong học
tập, chưa chú ý nghe giảng và
ghi chép bài trong các giờ học.30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 6.0 6.0 7.0 10 6.0 7.0 6.9 Có  ý thức học tốt, cần phát
huy hơn nữa.

31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 9.0 8.0 9.0 6.0 7.0 7.0 7.4 Có ý thức học tập tốt

32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 5.0 5.0 6.0 6.0 3.5 3.5 4.4 Chưa có ý thức cao trong học

tập, chưa chú ý nghe giảng và
ghi chép bài trong các giờ học.34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 5.0 2.0 4.0 6.5 3.0 3.0 3.6 Chưa có ý thức cao trong học
tập, chưa chú ý nghe giảng và
ghi chép bài trong các giờ học.

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 6 5 6 8 0 3 3
% 18% 15% 18% 24% 0% 9% 9%

Khá
SL 6 4 2 9 4 3 3
% 18% 12% 6% 27% 12% 9% 9%

Trung bình
SL 11 9 7 6 6 4 7
% 33% 27% 21% 18% 18% 12% 21%

Yếu
SL 1 5 5 5 9 8 9
% 3% 15% 15% 15% 27% 24% 27%

Kém
SL 9 10 13 5 14 15 11
% 27% 30% 39% 15% 42% 45% 33%

Trên Trung bình
SL 23 18 15 23 10 10 13



% 70% 55% 45% 70% 30% 30% 39%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH LỚP 9A6
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 10 6.0 10 9.5 9.0 9.0 Có năng khiếu môn ngoại ngữ,
có ý thức học tập cao, tích cực
xấy dựng bài.2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 2.0 4.0 6.0 4.0 2.5 3.4 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, ý thức học
tập chưa tốt, không tập trung,
nghiêm túc trong học tập.

3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 5.0 5.0 8.0 6.5 8.0 6.9 Có nhiều tiến bộ nhưng chưa
ổn định trong văn phạm, còn
nhút nhát trong kỹ năng giao
tiếp.

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 8.0 5.0 6.0 5.5 9.0 7.1 Có tiến bộ nhưng chưa ổn định
trong văn phạm, còn nhút nhát
trong kỹ năng giao tiếp.5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 5.0 5.0 4.0 5.0 2.5 3.9 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, còn nhút
nhát trong kỹ năng giao tiếp.6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 5.0 5.0 7.0 8.0 5.0 6.0 Có tiến bộ nhưng chưa ổn định
trong văn phạm, còn nhút nhát
trong kỹ năng giao tiếp.7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 8.0 6.0 8.0 6.5 9.0 7.8 Có nhiều tiến bộ nhưng chưa
ổn định trong văn phạm, còn
nhút nhát trong kỹ năng giao
tiếp.

8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 5.0 5.0 6.0 3.5 3.0 4.0 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không tập
trung trong các tiết học.9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 6.0 5.0 6.0 4.0 8.5 6.3 Kiến thức cơ bản của môn học
chưa vững, không tập trung
trong các tiết học, nhút nhát
trong học tập, giao tiếp.

10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 7.0 5.0 6.0 4.0 3.0 4.4 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không có ý
thức học tập, lười biếng.11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 3.0 5.0 5.0 4.5 5.5 4.8 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không tập
trung trong các tiết học.12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 9.0 5.0 8.0 6.5 7.5 7.2 Có tiến bộ nhưng chưa ổn định
trong văn phạm, còn nhút nhát
trong kỹ năng giao tiếp.13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 7.0 4.0 8.0 4.5 5.0 5.4 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, chưa có ý
thức học tập, nhút nhát.14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 4.0 5.0 6.0 4.0 2.5 3.8 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không tập
trung trong các tiết học.15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 5.0 7.0 8.0 5.0 8.0 6.8 Có tiến bộ nhưng chưa ổn định
trong văn phạm, còn nhút nhát
trong kỹ năng giao tiếp.16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 3.0 3.0 8.0 3.5 2.5 3.6 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không có ý
thức học tập, lười biếng.17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 3.0 5.0 3.0 4.0 5.5 4.4 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không có ý
thức học tập, lười biếng.18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 4.9 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, ý thức học
tập yếu, lười biếng.19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 6.0 8.0 8.0 8.5 6.5 7.3 Có nhiều tiến bộ trong học tập,
có ý thức học tập, có tinh thần
xây dựng bài.20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 5.0 7.0 8.0 5.0 6.0 6.0 Có tiến bộ nhưng chưa ổn định
trong văn phạm, còn nhút nhát
trong kỹ năng giao tiếp.21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 9.0 10 10 9.0 7.5 8.7 Có năng khiếu môn ngoại ngữ,
có ý thức học tập cao, tích cực
xấy dựng bài.22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 9.0 10 10 9.0 8.0 8.9 Có năng khiếu môn ngoại ngữ,
có ý thức học tập cao, tích cực
xấy dựng bài.23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 Có năng khiếu môn ngoại ngữ,
có ý thức học tập cao, tích cực
xấy dựng bài.24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 5.0 7.0 8.0 6.5 7.0 6.8 Có nhiều tiến bộ nhưng chưa
ổn định trong văn phạm, còn
nhút nhát trong kỹ năng giao
tiếp.

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 5.0 6.0 6.0 6.5 7.5 6.6 Có tiến bộ nhưng chưa ổn định
trong văn phạm, còn nhút nhát
trong kỹ năng giao tiếp.26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.1 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không có ý
thức học tập, lười biếng.27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 5.0 4.0 3.0 4.0 2.5 3.4 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không có ý
thức học tập, lười biếng, thiếu
nghiêm túc trong học tập.

28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 5.0 6.0 8.0 4.5 6.0 5.8 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, chưa có ý
thức học tập, lười biếng.29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 5.0 4.0 5.0 3.5 1.5 3.2 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không có ý
thức học tập, lười biếng.30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 6.0 7.0 7.0 8.5 7.0 7.3 Có năng khiếu môn ngoại ngữ,
có ý thức học tập cao, tích cực
xấy dựng bài.31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 5.0 7.0 8.0 6.0 7.5 6.8 Có tiến bộ nhưng chưa ổn định
trong văn phạm, còn nhút nhát
trong kỹ năng giao tiếp.32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009 4.5

33 Lê Yến Trang 16/10/2009 5.0 8.0 7.0 4.5 5.0 5.5 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không có ý
thức học tập, lười biếng.34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 5.0 6.0 5.0 3.0 6.5 5.2 Chưa nắm được kiến thức cơ
bản của môn học, không có ý
thức học tập, lười biếng.

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 7 5 15 7 8 4
% 21% 15% 45% 21% 24% 12%

Khá
SL 2 5 3 5 8 10
% 6% 15% 9% 15% 24% 30%

Trung bình
SL 17 18 10 5 8 7
% 52% 55% 30% 15% 24% 21%

Yếu
SL 3 4 3 15 1 9
% 9% 12% 9% 45% 3% 27%

Kém
SL 4 1 2 1 8 3
% 12% 3% 6% 3% 24% 9%

Trên Trung bình
SL 26 28 28 17 24 21



% 79% 85% 85% 52% 73% 64%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 10 10 9.0 10 10 9.9 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Ý thức
học tập tốt. Cần phát huy.2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 3.0 5.0 5.0 2.0 5.0 4.0 Chuyên cần. Học trầm, chép
bài chưa đầy đủ. Cần cố gắng
nhiều hơn trong học tập.3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.4 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Có ý
thức vươn lên trong học tập.
Cần phát huy.

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 8.0 7.0 6.0 6.5 6.0 6.5 Ngoan, chuyên cần, chăm chỉ.
Có ý thức vươn lên trong học
tập. Cần phát huy.5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 3.0 6.0 7.0 6.0 6.5 5.9 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều hơn trong học tập.

6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 8.0 7.0 7.0 8.0 5.5 6.8 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Có ý
thức vươn lên trong học tập.
Cần

7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 9.0 7.0 6.0 6.5 6.5 6.8 Chuyên cần, ngoan. Học trầm.
Cần mạnh dạn và cố gắng
nhiều trong học tập.8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 4.0 7.0 5.0 2.0 1.0 2.9 Chuyên cần. Học trầm. Cần
chú tâm và cố gắng nhiều hơn
trong học tập.9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 3.0 7.0 7.0 4.5 3.0 4.4 Ngoan, chuyên cần. Học trầm.
Cần mạnh dạn và cố gắng
nhiều hơn trong học tập.10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 5.0 6.0 6.0 5.5 3.5 4.8 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều hơn trong học tập.

11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 3.0 3.0 4.0 2.5 5.5 3.9 Chuyên cần. Học trầm. Cần
mạnh dạn và cố gắng nhiều
trong học tập.12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 9.0 10 8.0 5.0 6.0 6.9 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Có ý
thức vươn lên trong học tập.
Cần

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 9.0 9.0 7.0 5.0 5.5 6.4 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Có ý
thức vươn lên trong học tập.
Cần

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 3.0 5.0 6.0 2.5 2.0 3.1 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều trong học tập.

15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 9.0 9.0 8.0 9.5 8.5 8.8 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Ý thức
học tập tốt. Cần phát huy.16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 3.0 5.0 5.0 2.0 3.5 3.4 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều trong học tập.

17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 8.0 7.0 8.0 6.0 5.0 6.3 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Có nhiều cố gắng trong học
tập. Cần phát huy.18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 3.0 5.0 6.0 3.0 2.5 3.4 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều trong học tập.

19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 8.0 8.0 7.0 4.5 8.0 7.0 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Có ý
thức vươn lên trong học tập.
Cần

20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 6.0 7.0 7.0 4.5 3.5 4.9 Ngoan, chuyên cần. Cần tập
trung và cố gắng nhiều hơn
trong học tập.21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 10 10 8.0 10 9.5 9.6 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Ý thức
học tập tốt. Cần phát huy.22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 10 10 8.0 9.5 9.5 9.4 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Ý thức
học tập tốt. Cần phát huy.23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 8.0 8.0 7.0 5.5 4.5 5.9 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Có ý
thức vươn lên trong học tập.
Cần

24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 7.0 7.0 8.0 5.5 5.0 6.0 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Có ý
thức vươn lên trong học tập.
Cần

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 9.0 6.0 5.0 7.0 5.0 6.1 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Học trầm. Cần mạnh dạn hơn.

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 8.0 7.0 5.0 2.5 4.0 4.6 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều trong học tập.

27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 4.0 6.0 6.0 2.0 1.5 3.1 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều trong học tập.

28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 8.0 6.0 6.0 6.0 4.5 5.7 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều trong học tập.

29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 3.0 4.0 4.0 2.0 1.5 2.4 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều trong học tập.

30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 9.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.9 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Học còn trầm. Cần mạnh dạn
hơn.31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 9.0 9.0 8.0 9.5 8.5 8.8 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Có ý
thức vươn lên trong học tập.
Cần

32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 9.0 8.0 8.0 6.5 6.0 7.0 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.

Sôi nổi xây dựng bài. Có ý
thức vươn lên trong học tập.
Cần

34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 3.0 6.0 6.0 3.0 4.5 4.3 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều trong học tập.

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 19 12 11 7 6 5
% 58% 36% 33% 21% 18% 15%

Khá
SL 1 9 7 5 4 8
% 3% 27% 21% 15% 12% 24%

Trung bình
SL 2 10 13 8 10 7
% 6% 30% 39% 24% 30% 21%

Yếu
SL 2 1 2 3 7 7
% 6% 3% 6% 9% 21% 21%

Kém
SL 9 1 0 10 6 6
% 27% 3% 0% 30% 18% 18%

Trên Trung bình
SL 22 31 31 20 20 20



% 67% 94% 94% 61% 61% 61%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 10 10 9.0 9.0 9.3 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 4.0 4.0 4.0 3.0 3.6 Tiếp thu bài học còn hơi chậm,
cần cố gắng hơn nữa

3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 10 9.0 8.0 9.0 8.9 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 8.0 9.0 8.0 9.5 8.8 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 9.0 9.0 6.0 8.0 7.7 Tiếp thu bài học tương đối tốt

6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 7.0 9.0 7.0 9.0 8.1 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 9.0 9.0 8.0 9.0 8.7 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 8.0 8.5 6.0 6.0 6.6 Tiếp thu bài học tương đối tốt

9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 7.0 9.0 6.0 7.0 7.0 Tiếp thu bài học tương đối tốt

10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 6.0 9.0 5.0 6.0 6.1 Nắm được kiến thức cơ bản
của môn học

11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 7.0 8.0 6.0 5.5 6.2 Nắm được kiến thức cơ bản
của môn học

12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 9.0 9.0 7.5 9.0 8.6 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 8.0 8.5 6.0 6.5 6.9 Tiếp thu bài học tương đối tốt

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 8.0 8.5 6.0 5.0 6.2 Nắm được kiến thức cơ bản
của môn học

15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 10 9.0 9.0 8.5 8.9 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 8.0 8.0 5.0 4.0 5.4 Nắm được kiến thức cơ bản
của môn học

17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 7.0 8.5 7.0 5.0 6.4 Nắm được kiến thức cơ bản
của môn học

18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 8.0 8.0 4.0 5.0 5.6 Nắm được kiến thức cơ bản
của môn học

19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 9.0 9.0 9.0 7.5 8.4 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 9.0 9.0 6.0 7.0 7.3 Tiếp thu bài học tương đối tốt

21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 10 9.0 9.0 9.5 9.4 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 10 9.0 8.0 9.0 8.9 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 10 9.0 9.0 8.5 8.9 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 10 9.0 6.0 8.5 8.1 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 9.0 8.5 6.0 8.0 7.6 Tiếp thu bài học tương đối tốt

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 7.0 7.0 6.0 6.0 6.3 Nắm được kiến thức cơ bản
của môn học

27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 7.0 5.0 3.0 4.0 4.3 Tiếp thu bài học còn hơi chậm,
cần cố gắng hơn nữa

28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 9.0 9.0 8.0 9.5 8.9 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 8.0 9.0 2.0 4.5 4.9 Tiếp thu bài học còn hơi chậm,
cần cố gắng hơn nữa

30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 10 9.0 9.0 9.0 9.1 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 10 9.0 8.0 8.0 8.4 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng
phát huy

32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 9.0 9.0 8.0 8.0 8.3 Chăm  ngoan học giỏi. cố gắng

phát huy
34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 7.0 5.0 6.0 8.5 7.1 Tiếp thu bài học tương đối tốt

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 24 29 13 18 16
% 73% 88% 39% 55% 48%

Khá
SL 7 1 3 4 7
% 21% 3% 9% 12% 21%

Trung bình
SL 1 2 13 7 7
% 3% 6% 39% 21% 21%

Yếu
SL 1 1 2 3 3
% 3% 3% 6% 9% 9%

Kém
SL 0 0 2 1 0
% 0% 0% 6% 3% 0%

Trên Trung bình
SL 32 32 29 29 30



% 97% 97% 88% 88% 91%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN HÓA HỌC LỚP 9A6
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 10 10 10 9.0 10 9.8 Chăm ngoan , học tập tốt , cần
phát huy.

2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 5.0 4.0 5.0 2.0 5.5 4.3 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 5.0 9.0 7.0 7.5 7.5 7.3 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 8.0 9.0 8.0 8.0 9.5 8.7 Chăm ngoan , học tập tốt , cần
phát huy.

5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 8.0 7.0 6.0 5.0 8.5 7.1 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 4.0 5.0 4.0 7.0 7.5 6.2 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 8.0 8.0 5.0 5.0 9.5 7.4 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 4.0 5.0 4.0 3.0 6.5 4.8 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 5.0 2.0 4.0 3.0 6.5 4.6 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 5.0 7.0 5.0 3.0 4.5 4.6 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 5.0 4.0 4.0 3.0 6.0 4.6 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 8.0 4.0 5.0 5.0 6.5 5.8 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 3.0 2.0 1.0 6.0 7.5 5.1 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 5.0 6.0 4.0 1.0 6.0 4.4 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 7.0 9.0 6.0 6.0 9.5 7.8 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 4.0 4.0 5.0 2.0 6.0 4.4 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 7.0 8.0 7.0 4.0 7.0 6.4 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 6.0 5.0 5.0 3.0 6.0 5.0 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 9.0 9.0 5.0 7.5 9.0 8.1 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 5.0 3.0 4.0 6.0 6.0 5.3 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 10 10 10 9.5 10 9.9 Chăm ngoan , học tập tốt , cần
phát huy.

22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 10 10 10 9.5 9.5 9.7 Chăm ngoan , học tập tốt , cần
phát huy.

23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 8.0 6.0 2.0 5.5 7.5 6.2 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 5.0 4.0 3.0 5.0 8.5 5.9 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 6.0 4.0 3.0 7.5 7.5 6.3 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 5.0 4.0 4.0 2.0 6.0 4.4 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 6.0 7.0 7.0 3.0 3.0 4.4 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 8.0 10 6.0 7.0 9.5 8.3 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 7.0 7.0 6.0 3.0 4.0 4.8 Ngoan, cần cố gắng trong học
tập nhiều hơn.

30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 7.0 7.0 7.0 5.0 9.5 7.4 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 5.0 4.0 3.0 4.0 8.0 5.5 Chăm ngoan , có cố gắng trong
học tập .

32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 5.0 6.0 4.0 4.0 6.5 5.3 Chăm ngoan , có cố gắng trong

học tập .
34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 4.0 4.0 2.0 5.0 7.5 5.3 Ngoan, cần cố gắng trong học

tập nhiều hơn.

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 10 10 4 4 12 6
% 30% 30% 12% 12% 36% 18%

Khá
SL 4 5 4 5 11 5
% 12% 15% 12% 15% 33% 15%

Trung bình
SL 14 6 11 10 7 12
% 42% 18% 33% 30% 21% 36%

Yếu
SL 4 9 8 3 2 10
% 12% 27% 24% 9% 6% 30%

Kém
SL 1 3 6 11 1 0
% 3% 9% 18% 33% 3% 0%

Trên Trung bình
SL 28 21 19 19 30 23



% 85% 64% 58% 58% 91% 70%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN SINH HỌC LỚP 9A6
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 7.0 6.0 10 10 10 9.1 Luôn chú ý tập trung vào bài
giảng chăm chỉ, chuyên cần,
có ý thức tự giác học tập.2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 6.0 7.0 6.0 5.0 5.0 5.5 Cần cố gắng trong học tập.

3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 6.0 7.0 7.0 9.0 8.0 7.8 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, Cần cố gắng trong
học tập.4 Dương Văn Ba 16/11/2008 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 7.5 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, Cần cố gắng trong
học tập.5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 7.0 6.0 7.0 4.0 5.0 5.4 Cần cố gắng trong học tập.

6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 7.0 6.0 8.0 7.0 8.0 7.4 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, Cần cố gắng trong
học tập.7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 6.0 7.0 8.0 10 9.0 8.5 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng bài.

8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 7.0 6.0 6.0 7.0 5.0 6.0 Cần phát huy hơn nữa trong
học tập.

9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.4 Cần cố gắng trong học tập.

10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 8.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.9 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, Cần cố gắng trong
học tập.11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 7.0 6.0 5.0 6.0 7.0 6.4 Cần phát huy hơn nữa trong
học tập.

12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 6.0 8.0 9.0 9.0 10 8.9 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng bài.

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 7.0 7.0 8.0 5.0 7.0 6.6 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng bài.

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 7.0 6.0 6.0 5.0 7.0 6.3 Cần phát huy hơn nữa trong
học tập.

15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 8.0 8.0 9.0 9.0 7.0 8.0 Luôn chú ý tập trung vào bài
giảng chăm chỉ, chuyên cần,
có ý thức tự giác học tập.16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 7.0 6.0 7.0 4.0 7.0 6.1 Cần phát huy hơn nữa trong
học tập.

17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 6.0 6.0 6.0 5.0 8.0 6.5 Cần phát huy hơn nữa trong
học tập.

18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 7.0 6.0 6.0 4.0 7.0 6.0 Cần phát huy hơn nữa trong
học tập.

19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 8.0 6.0 4.0 9.0 8.0 7.5 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, Cần cố gắng trong
học tập.20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 6.0 7.0 7.0 6.0 7.0 6.6 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, Cần cố gắng trong
học tập.21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.9 Luôn chú ý tập trung vào bài
giảng chăm chỉ, chuyên cần,
có ý thức tự giác học tập.22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 6.0 7.0 9.0 9.0 8.0 8.0 Luôn chú ý tập trung vào bài
giảng chăm chỉ, chuyên cần,
có ý thức tự giác học tập.23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 7.0 6.0 7.0 9.0 10 8.5 Luôn chú ý tập trung vào bài
giảng chăm chỉ, chuyên cần,
có ý thức tự giác học tập.24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 8.0 7.0 9.0 10 8.0 8.5 Luôn chú ý tập trung vào bài
giảng chăm chỉ, chuyên cần,
có ý thức tự giác học tập.25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 7.0 7.0 6.0 8.0 7.0 7.1 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng bài.

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 6.0 6.0 8.0 6.0 6.0 6.3 Cần phát huy hơn nữa trong
học tập.

27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 6.0 7.0 6.0 3.0 5.0 5.0 Cần cố gắng trong học tập.

28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 7.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.3 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, Cần cố gắng trong
học tập.29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 7.0 7.0 8.0 5.0 3.0 5.1 Cần cố gắng trong học tập.

30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 6.0 7.0 9.0 6.0 8.0 7.3 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, Cần cố gắng trong
học tập.31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 7.0 6.0 8.0 7.0 6.0 6.6 Cần phát huy hơn nữa trong
học tập.

32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 8.0 8.0 5.0 6.0 6.0 6.4 Cần phát huy hơn nữa trong

học tập.
34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 7.0 7.0 5.0 7.0 8.0 7.1 Trách nhiệm trong học tập.

Tuy nhiên, Cần cố gắng trong
học tập.

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 6 4 16 13 14 8
% 18% 12% 48% 39% 42% 24%

Khá
SL 15 13 5 5 9 13
% 45% 39% 15% 15% 27% 39%

Trung bình
SL 12 16 11 10 9 12
% 36% 48% 33% 30% 27% 36%

Yếu
SL 0 0 1 4 0 0
% 0% 0% 3% 12% 0% 0%

Kém
SL 0 0 0 1 1 0
% 0% 0% 0% 3% 3% 0%

Trên Trung bình
SL 33 33 32 28 32 33



% 100% 100% 97% 85% 97% 100%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ LỚP 9A6
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 8.0 9.0 9.0 7.5 8.2 Có tiến bộ trong học tập cần
phát huy

2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 5.0 6.0 7.0 2.5 4.6 Cần chăm học hơn

3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 8.0 9.0 8.0 8.0 8.1 Năng động, tích cực, sôi nổi
trong học tập

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 5.0 6.0 6.0 6.0 5.9 Cần chú ý nghe giảng hơn

5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 5.0 6.0 5.0 5.0 5.1 Cần chú ý nghe giảng hơn

6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 7.0 7.0 8.0 8.0 7.7 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 6.0 6.0 8.0 8.0 7.4 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 3.0 6.0 5.0 2.0 3.6 Cần chăm học hơn

9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 7.0 7.0 6.0 4.5 5.6 Cần chú ý nghe giảng hơn

10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 6.0 7.0 7.0 6.0 6.4 Cần chú ý nghe giảng hơn

11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 5.0 6.0 6.0 6.0 5.9 Cần chú ý nghe giảng hơn

12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 8.0 7.0 8.0 8.0 7.9 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 7.0 8.0 6.0 7.0 6.9 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 4.0 6.0 7.0 4.5 5.4 Cần chú ý nghe giảng hơn

15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 7.0 8.0 8.0 6.0 7.0 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 6.0 7.0 6.0 2.5 4.6 Cần chăm học hơn

17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 5.0 6.0 7.0 7.0 6.6 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 5.0 6.0 6.0 3.0 4.6 Cần chăm học hơn

19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 6.0 8.0 6.0 6.5 6.5 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 6.0 7.0 5.0 6.0 5.9 Cần chú ý nghe giảng hơn

21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 7.0 7.0 8.5 8.5 8.1 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 6.0 8.0 7.0 6.0 6.6 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 7.0 8.0 6.0 7.5 7.1 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 8.0 7.0 8.0 7.5 7.6 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 8.0 7.0 7.0 6.5 6.9 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 6.0 6.0 6.0 5.0 5.6 Cần chú ý nghe giảng hơn

27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 5.0 6.0 7.0 3.0 4.9 Cần chú ý nghe giảng hơn

28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 6.0 5.0 7.0 6.5 6.4 Cần chú ý nghe giảng hơn

29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 5.0 5.0 6.0 2.5 4.2 Cần chăm học hơn

30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 7.0 7.0 8.5 8.5 8.1 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 7.0 8.0 8.0 7.0 7.4 Có tiến bộ nhưng cần cố gắng
nhiều hơn

32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 7.0 6.0 7.0 4.5 5.8 Cần chú ý nghe giảng hơn

34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 5.0 7.0 6.0 6.5 6.2 Cần chú ý nghe giảng hơn

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 5 8 10 6 4
% 15% 24% 30% 18% 12%

Khá
SL 9 11 9 10 12
% 27% 33% 27% 30% 36%

Trung bình
SL 17 14 14 8 11
% 52% 42% 42% 24% 33%

Yếu
SL 1 0 0 3 6
% 3% 0% 0% 9% 18%

Kém
SL 1 0 0 6 0
% 3% 0% 0% 18% 0%

Trên Trung bình
SL 31 33 33 24 27



% 94% 100% 100% 73% 82%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9A6
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 9.0 9.0 10 9.0 9.3 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 9.0 10 10 9.0 9.4 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 9.0 10 9.0 9.0 9.1 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 10 10 10 10 10 Biết vận dụng kiến thức đã học
vào thực hành, biết trao đổi ý
kiến cùng bạn rất tốt5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 9.0 9.0 10 10 9.7 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 9.0 10 10 10 9.9 Biết vận dụng kiến thức đã học
vào thực hành, biết trao đổi ý
kiến cùng bạn rất tốt7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 10 10 10 10 10 Biết vận dụng kiến thức đã học
vào thực hành, biết trao đổi ý
kiến cùng bạn rất tốt8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 9.0 9.0 8.0 9.0 8.7 Có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao.

9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 10 8.0 10 8.0 8.9 Em tích cực, năng động, hoạt
động nhóm tốt, luôn có ý thức
tự học, cần phát huy hơn nữa.10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 10 10 10 10 10 Biết vận dụng kiến thức đã học
vào thực hành, biết trao đổi ý
kiến cùng bạn rất tốt11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 9.0 8.0 8.0 9.0 8.6 Có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao.

12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 9.0 8.0 10 9.0 9.1 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 9.0 9.0 8.0 9.0 8.7 Có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao.

15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 10 10 10 10 10 Biết vận dụng kiến thức đã học
vào thực hành, biết trao đổi ý
kiến cùng bạn rất tốt16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 9.0 8.0 10 8.0 8.7 Em tích cực, năng động, hoạt
động nhóm tốt, luôn có ý thức
tự học, cần phát huy hơn nữa.17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 9.0 8.0 10 10 9.6 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 9.0 8.0 9.0 8.0 8.4 Em tích cực, năng động, hoạt
động nhóm tốt, luôn có ý thức
tự học, cần phát huy hơn nữa.19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 10 8.0 8.0 9.0 8.7 Có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao.

20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 9.0 8.0 8.0 9.0 8.6 Có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao.

21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 10 9.0 10 9.0 9.4 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 9.0 9.0 10 10 9.7 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 9.0 8.0 10 9.0 9.1 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 9.0 10 10 10 9.9 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 9.0 9.0 8.0 9.0 8.7 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 9.0 8.0 8.0 9.0 8.6 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 9.0 10 9.0 9.0 9.1 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 9.0 9.0 10 8.0 8.9 Em tích cực, năng động, hoạt
động nhóm tốt, luôn có ý thức
tự học, cần phát huy hơn nữa.29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 Biết chia sẻ kết quả học tập với
bạn, với cả nhóm, hòa đồng
với bạn bè, có năng lực thực
hành sáng tạo.

30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 9.0 10 10 10 9.9 Biết vận dụng kiến thức đã học
vào thực hành, biết trao đổi ý
kiến cùng bạn rất tốt31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 9.0 8.0 9.0 9.0 8.9 Có khả năng giải quyết tốt
nhiệm vụ được giao.

32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 9.0 8.0 10 9.0 9.1 Biết vận dụng kiến thức đã học

vào thực hành, biết trao đổi ý
kiến cùng bạn rất tốt34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 9.0 9.0 10 10 9.7 Biết vận dụng kiến thức đã học
vào thực hành, biết trao đổi ý
kiến cùng bạn rất tốt

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 33 33 33 33 33
% 100% 100% 100% 100% 100%

Khá
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%

Trung bình
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%

Yếu
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%

Kém
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%

Trên Trung bình
SL 33 33 33 33 33



% 100% 100% 100% 100% 100%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9A6
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 10 9.0 9.0 9.0 10 9.5 Có ý thức tốt trong học tập,
tích cực phát biểu xây dựng
bài2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 6.0 5.0 5.5 5.0 4.5 5.0 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 9.0 9.0 9.0 5.0 6.5 7.1 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 7.0 8.0 7.0 7.0 5.0 6.4 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 9.0 8.0 7.0 5.0 6.0 6.5 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 8.0 9.0 8.0 6.0 7.5 7.4 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 7.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.6 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 6.0 5.0 7.0 5.0 3.0 4.6 Cần cố gắng nhiều hơn nữa
trong học tập

9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 8.0 8.0 8.0 6.0 5.0 6.4 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 7.0 7.0 7.0 5.0 4.0 5.4 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 8.0 9.0 8.0 7.0 6.0 7.1 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.6 Có ý thức tốt trong học tập,
tích cực phát biểu xây dựng
bài13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 7.0 7.5 8.0 5.0 5.0 5.9 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 6.0 6.0 6.0 4.0 3.0 4.4 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 8.0 9.0 8.0 8.0 7.0 7.8 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 7.0 5.0 5.0 5.0 4.5 5.1 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 6.0 6.0 7.0 5.0 4.0 5.1 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 7.0 8.0 6.0 4.0 4.5 5.3 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 9.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.8 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 8.0 7.0 7.0 9.0 5.0 6.9 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 9.0 9.5 8.0 8.5 8.0 8.4 Có ý thức tốt trong học tập,
tích cực phát biểu xây dựng
bài22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 9.0 8.5 9.0 9.0 8.0 8.6 Có ý thức tốt trong học tập,
tích cực phát biểu xây dựng
bài23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 9.0 7.5 8.0 9.0 8.0 8.3 Có ý thức tốt trong học tập,
tích cực phát biểu xây dựng
bài24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 8.0 7.0 7.5 7.0 6.0 6.8 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 9.0 8.0 8.0 6.0 7.0 7.3 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 5.0 6.0 7.0 4.0 6.0 5.5 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 5.0 8.0 7.0 4.0 5.0 5.4 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 7.0 8.5 7.0 6.0 8.0 7.3 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 7.0 6.0 6.0 4.5 4.0 5.0 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 9.0 8.0 8.0 9.0 6.0 7.6 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 9.0 7.5 8.5 9.0 7.5 8.2 Có ý thức tốt trong học tập,
tích cực phát biểu xây dựng
bài32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009

33 Lê Yến Trang 16/10/2009 8.0 7.0 8.0 9.0 5.0 7.0 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 6.1 Có ý thức tốt, cần cố gắng hơn
trong học tập

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 18 17 17 11 7 6
% 55% 52% 52% 33% 21% 18%

Khá
SL 9 9 11 4 6 13
% 27% 27% 33% 12% 18% 39%

Trung bình
SL 6 7 5 13 12 12
% 18% 21% 15% 39% 36% 36%

Yếu
SL 0 0 0 5 6 2
% 0% 0% 0% 15% 18% 6%

Kém
SL 0 0 0 0 2 0
% 0% 0% 0% 0% 6% 0%

Trên Trung bình
SL 33 33 33 28 25 31



% 100% 100% 100% 85% 76% 94%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 9A6
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 10 10 9.0 8.0 8.9 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 7.0 5.0 5.0 5.0 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 9.0 8.0 9.0 8.0 8.4 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

4 Dương Văn Ba 16/11/2008 10 10 10 8.0 9.1 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tốt vào bài thực
hành,  ngoan, chăm chỉ, tích
cực trong học tập.

5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 7.0 6.0 5.0 8.0 6.7 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.

6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 8.0 8.0 9.0 7.0 7.9 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 9.0 9.0 10 8.0 8.9 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 7.0 7.0 10 7.0 7.9 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 9.0 8.0 10 8.0 8.7 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 8.0 5.0 5.0 6.0 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 9.0 7.0 10 8.0 8.6 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 9.0 8.0 10 8.0 8.7 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 7.0 5.0 5.0 7.0 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.

15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 9.0 8.0 9.0 8.0 8.4 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 7.0 7.0 5.0 6.0 6.0 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.

17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 8.0 7.0 7.0 7.0 7.1 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 8.0 5.0 5.0 7.0 6.3 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.

19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 9.0 8.0 6.0 7.0 7.1 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 9.0 8.0 9.0 8.0 8.4 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 10 10 10 9.0 9.6 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tốt vào bài thực
hành,  ngoan, chăm chỉ, tích
cực trong học tập.

22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 10 10 10 9.0 9.6 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tốt vào bài thực
hành,  ngoan, chăm chỉ, tích
cực trong học tập.

23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 8.0 9.0 9.0 8.0 8.4 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 8.0 8.0 9.0 8.0 8.3 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 8.0 8.0 10 8.0 8.6 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 7.0 7.0 5.0 6.0 6.0 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.

27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 7.0 5.0 9.0 8.0 7.7 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 8.0 7.0 10 8.0 8.4 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 7.0 5.0 5.0 6.0 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 9.0 9.0 10 8.0 8.9 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 9.0 8.0 10 8.0 8.7 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 8.0 8.0 10 6.0 7.7 Hoàn thành khá tốt nội dung

kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 7.0 9.0 5.0 6.0 6.3 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 24 20 22 20 18
% 73% 61% 67% 61% 55%

Khá
SL 9 6 1 6 7
% 27% 18% 3% 18% 21%

Trung bình
SL 0 7 10 7 8
% 0% 21% 30% 21% 24%

Yếu
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%

Kém
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%

Trên Trung bình
SL 33 33 33 33 33



% 100% 100% 100% 100% 100%
Trên Trung bình

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
4 Dương Văn Ba 16/11/2008 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 33 33 33 33 33 33
% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Nguyễn Trần Mai An 25/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
2 Trần Hoàng Anh 27/06/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
3 Phạm Thị Ngọc Ánh 31/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
4 Dương Văn Ba 16/11/2008 Đ Đ Đ Đ Đ
5 Phan Trọng Đại Bình 08/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
6 Nguyễn Thị Mai Chi 04/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
7 Hồ Mạnh Cường 26/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
8 Nguyễn Thành Danh 31/08/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
9 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
10 Nguyễn Văn Hiếu 08/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
11 Nguyễn Đức Hoàng 25/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
12 Lê Thị Hòa 22/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
14 Nguyễn Bảo Lâm 20/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
15 Võ Lê Phương Linh 09/06/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
16 Trần Đình Bảo Long 03/04/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
17 Hồ Bảo Nam 06/04/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
18 Trần Đăng Bảo Nam 10/10/2008 Đ Đ Đ Đ Đ
19 Lê Thị Ngân 29/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
20 Phan Ái Nhi 28/06/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
21 Trịnh Yến Nhi 23/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
22 Trịnh Yến Như 23/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
23 Bùi Thị Phương 10/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
24 Nguyễn Thu Phương 12/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
25 Trần Ánh Phương 22/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
26 Đinh Việt Quang 20/11/2008 Đ Đ Đ Đ Đ
27 Ngô Trung Thành 19/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
28 Nguyễn Việt Thắng 02/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
29 Dương Văn Phước Thiện 24/08/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
30 Lê Thị Anh Thơ 21/02/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
31 Trần Nguyễn Anh Thư 27/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
32 Lê Thị Thùy Trang 15/05/2009
33 Lê Yến Trang 16/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
34 Đinh Thế Việt 19/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 33 33 33 33 33
% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%


